
Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Thời gian được miễn

1 ĐH9KE5 1911010891 Trần Thị Thuý Nga 27/10/2001

2 ĐH9QTDL5 1911141211 Vũ Văn Duy 22/5/2001

3 ĐH9QTKD1 1911180016 Nguyễn Thị Thanh Tâm 12/09/2000

4 ĐH9QTKD1 1911180177 Nguyễn Anh Thịnh 29/10/2001

5 Môi trường ĐH9M1 1911071703 Lường Minh Hiếu 29/4/2001

6 ĐH9QĐ1 1911110030 Nguyễn Tường Linh 27/6/2000

7 ĐH9QĐ1 1911110474 Nguyễn Như Giang 08/10/2001

8 ĐH9QĐ3 1911111757 Nguyễn Hải Đăng 09/02/2001

1
Kinh tế 

TN&MT
ĐH9QTDL6 1911141418 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/9/2001

Từ học kỳ I năm học 2019-2020 

đến hết khoá học

1
Công nghệ 

thông tin
ĐH9C3 1911060630 Đinh Văn Phong 09/01/2001

Từ học kỳ I năm học 2019-2020 

đến hết khoá học

III. CON CỦA NGƯỜI BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC

II. CON CỦA BỆNH BINH

  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ 

(Đính kèm Quyết định số:            /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2019)

 Kinh tế 

TN&MT

Quản lý đất 

đai

Từ học kỳ I năm học 2019-2020 

đến hết khoá học

I. CON CỦA THƯƠNG BINH

TỔNG: 08 SINH VIÊN

TỔNG: 01 SINH VIÊN

Danh sách 1 

1



Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Thời gian được miễn

2 ĐH9QTDL7 1811141711 Phùng Thị Thanh Thuỷ 08/09/2000

3 ĐH9KE6 1911011275 Lê Thị Quỳnh 18/01/2001

1
Kinh tế 

TN&MT
ĐH9QTDL3 1911140687 Hoàng Thị Nhung 04/06/2001

2
Lý luận 

chính trị
ĐH9LA1 1911170021 Trần Minh Hạnh 20/10/2001

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV): 14 SINH VIÊN

IV. SINH VIÊN MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

Kinh tế 

TN&MT

Từ học kỳ I năm học 2019-2020 

đến hết năm 2023

Từ học kỳ I năm học 2019-2020 

đến hết khoá học

TỔNG: 03 SINH VIÊN

TỔNG: 02 SINH VIÊN

2



Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1
Công nghệ 

Thông tin
ĐH9C8 1911061732 Lục Văn Hoàn 02/3/2001

2
Kinh tế TN 

&MT
ĐH7KE5 1711010984 Vũ Thị Huyền 20/8/1999

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ 

Thời gian được miễn: Học kỳ I năm học 2019-2020 

(Đính kèm Quyết định số:           /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2019)

TỔNG CỘNG: 02 SINH VIÊN

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN 

NGHÈO

Danh sách 2 

3



Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1 ĐH9C7 1911061299 Ngô Trọng Hiếu 23/9/2001

2 ĐH9C8 1911061605 Thèn Duy Khải 24/11/2001

3 ĐH9LA2 1911171637 Đặng Hà Tuấn Anh 12/05/2001

4 ĐH9LA2 1911171432 Hoàng Hữu Huy 14/4/1998

5
Khí tượng 

thuỷ văn
ĐH9K 1911021653 Đặng Như Ý 8/10/2001

6
Kinh tế TN & 

MT
ĐH9QTDL2 1911140341 Thào Thái Hoà 14/5/2001

7 Môi trường ĐH9QM2 1911101906 Bùi Phương Nam 28/8/1997

TỔNG CỘNG: 07 SINH VIÊN

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ 

Thời gian được giảm học phí: Từ học kỳ I năm học 2019-2020 đến hết năm 2020

(Đính kèm Quyết định số:           /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2019)

Lý luận chính 

trị

Công nghệ 

thông tin

I. SINH VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ 

HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Danh sách 3 

4



Stt
Khoa/ 

Bộ môn
Lớp Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh

1 Quản lý đất đai ĐH9QĐ2 1911111263 Nguyễn Hoành Sơn 7/8/2001

2
Kinh tế 

TN&MT
ĐH6KE2 1611010044 Vũ Thuý Hồng 25/2/1998

I. CON CỦA NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG HOẶC MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 50% 

Thời gian được giảm học phí: Từ học kỳ I năm học 2019-2020 đến hết khóa học

(Đính kèm Quyết định số:           /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng         năm 2019)

TỔNG CỘNG: 02 SINH VIÊN

Danh sách 4 

5
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